	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

PHÚ THỌ
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

NĂM HỌC 2019 - 2020
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(Hướng dẫn chấm thi gồm 07 trang)
Câu I (2,0 điểm)

1. Có hỗn hợp A chứa các chất BaCO3, MgO, Al2O3, SiO2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng được từng chất nguyên chất với khối lượng không đổi.        

	Câu I
	Nội dung
	Điểm

	1.

(1,0 điểm)
	- Cho hỗn hợp vào nước rồi sục khí CO2 dư vào. Lúc đó xảy ra phản ứng hòa tan BaCO3, còn lại chất rắn MgO, Al2O3, SiO2.

           CO2 + H2O + BaCO3 ( Ba(HCO3)2
Lọc lấy dung dịch đem đun nóng ta được BaCO3
           Ba(HCO3)2 
[image: image1.wmf]0
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 BaCO3 + H2O + CO2
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	- Hòa tan các chất rắn còn lại bằng dung dịch HCl dư, lọc tách thu được SiO2.

         MgO + 2HCl ( MgCl2 + 3H2O

      Al2O3 + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2O

	0,25



	
	- Lấy dung dịch thu được gồm (MgCl2, AlCl3, HCl dư) cho tác dụng với dung dịch NaOH dư.

       HCl  +  NaOH  ( NaCl  +  H2O
      MgCl2 + 2NaOH ( Mg(OH)2 + 2NaCl

AlCl3 + 3NaOH ( Al(OH)3 + 3NaCl


Al(OH)3  + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O

- Lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi ta được MgO.

      Mg(OH)2 
[image: image2.wmf]0
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MgO + H2O
	0,25



	
	- Sục khí CO2 dư vào phần nước lọc (gồm NaAlO2 và NaOH), sau đó lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi ta được Al2O3.

   CO2 + NaOH ( NaHCO3 

       NaAlO2 + CO2+ 2H2O ( Al(OH)3 + NaHCO3
       2Al(OH)3
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Al2O3 + 3H2O
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2. Cho sơ đồ biến hóa sau:                                         (10)     PE
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Hãy gán các chất: C4H10, CH4, C2H4, C2H2, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5, CH2 = CHCl ứng với các chữ cái (không trùng lặp) và viết các phương trình phản ứng (có ghi rõ điều kiện) trong sơ đồ biến hóa trên.  
	Câu I
	Nội dung
	Điểm

	2.

(1,0 điểm)
	Gán các chất như sau: 

A: C4H10                             D: CH4                                        G: C2H5OH
B: CH3COOH                     E: C2H2                                       H: CH3COOC2H5

X: CH3COONa                   F: C2H4                              L: CH2 = CHCl.
	0,25



	
	PTHH:

2C4H10    + 5O2 
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4CH3COOH  + 2H2O                               (1) 

CH3COOH  +  NaOH  
[image: image13.wmf]¾¾®

  CH3COONa + H2O                          (2)

CH3COONa  + NaOH
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CH4  +  Na2CO3                            (3) 
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	2CH4 
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 C2H2 + 3H2                                                               (4) 

C2H2    +   H2 
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C2H4                                                            (5) 

C2H4  + H2O
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C2H5OH                                                           (6) 

CH3COOH  + C2H5OH 
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 CH3COOC2H5   + H2O              (7)
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	CH ≡ CH + HCl 
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  CH2 = CHCl                                             (8) 

nCH = CHCl 
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 (- CH2 - CHCl-)n      (PVC)                          (9)     
nCH2 = CH2 
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Câu II (2,0 điểm)

1. Cho hỗn hợp gồm Al2O3, Cu, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch X thu được dung dịch Z và kết tủa M. Nung kết tủa M ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn N. Cho khí H2 dư đi qua N nung nóng thu được chất rắn P. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q. 
    
Xác định thành phần các chất có trong X, Y, Z, M, N, P, Q và viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
	Câu II
	Nội dung
	Điểm

	1.

(1,0 điểm)
	Dung dịch X: Al2(SO4)3, CuSO4, FeSO4, H2SO4      Chất rắn Y: Cu

Dung dịch Z:  NaAlO2, Na2SO4, NaOH      

Kết tủa M: Cu(OH)2, Fe(OH)2
Chất rắn N: CuO, Fe2O3  Chất rắn P: Cu, Fe  Kết tủa Q: Al(OH)3
	0,25



	
	Al2O3 + 3H2SO4 
[image: image22.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image23.wmf]¾¾®

 Al2(SO4)3 +3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 
[image: image24.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image25.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3 +3H2O

Cu + Fe2(SO4)3      
[image: image26.wmf]¾¾®

  CuSO4  + 2FeSO4

6NaOH  + Al2(SO4)3 
[image: image27.wmf]¾¾®

 2Al(OH)3 + 3Na2SO​4

NaOH + Al(OH)3  
[image: image28.wmf]¾¾®

 NaAlO2  +  2H2O
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	2NaOH  + FeSO4 
[image: image29.wmf]¾¾®

 Fe(OH)2  +  Na2SO​4
2NaOH  + CuSO4 
[image: image30.wmf]¾¾®

 Cu(OH)2  +  Na2SO​4

Cu(OH)2 
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CuO + H2O

4Fe(OH)2 + O2  
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2Fe2O3  + 4H2O
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	CuO  + H2  
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 Cu + H2O

Fe2O3  + 3H2  
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 2Fe + 3H2O

CO2  + NaOH 
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 NaHCO3
CO2 + 2H2O + NaAlO2 
[image: image36.wmf]¾¾®

 Al(OH)3 + NaHCO3
	0,25


         2. Trình bày cách nhận biết các chất lỏng đựng trong các lọ riêng biệt sau đây: Natrihiđroxit, axit axetic, rượu etylic, glucozơ, dầu ăn tan trong rượu etylic. 
	Câu II
	Nội dung
	Điểm

	2.

(1,0 điểm)
	Trích mỗi chất lỏng một ít đựng vào các lọ riêng biệt để thử.

- Cho mẩu giấy quỳ tím vào mỗi mẫu thử nếu thấy:

+ Quỳ tím hóa xanh là Natrihiđroxit.

+ Quỳ tím hóa đỏ là axit axetic.

+ Quỳ tím không đổi màu là rượu etylic, glucozơ, dầu ăn tan trong rượu etylic
	0,5



	
	- Cho AgNO3/NH3 vào 3 mẫu thử còn lại, đun nóng, nếu thấy có kết tủa trắng bạc là C6H12O6.

C6H12O6  + Ag2O 
[image: image37.wmf]¾
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	- Cho nước vào 2 mẫu thử còn lại, lắc nhẹ nếu thấy mẫu thử nào có chất không tan nổi trên mặt nước thì đó là dầu ăn tan trong rượu etylic.

Còn lại tan hoàn toàn là rượu etylic.
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Câu III (2,0 điểm)

1. Hỗn hợp bột X gồm nhôm và kim loại kiềm M. Hòa tan hoàn toàn 3,18 gam X trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2,464 lít H2 (đktc) và dung dịch Y (chỉ gồm muối sunfat trung hòa). Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch Ba(OH)2 cho tới khi gốc sunfat chuyển hết thành kết tủa thì thu được 27,19 gam kết tủa.

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra?

b) Xác định kim loại M. 

	Câu III
	Nội dung
	Điểm

	1.

(1,0 điểm)
	- Số mol H2 = 0,11 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol của M, Al trong 3,18 gam hỗn hợp X (x, y >0) 

Theo bài ta có: Mx + 27y = 3,18                   (I)

- Cho X + H2SO4 loãng:

  2M  +  H2SO4  
[image: image38.wmf]¾¾®

 M2SO4 + H2               (1)

  2Al + 3H2SO4  
[image: image39.wmf]¾¾®

 Al2(SO4)3 + 3H2           (2)
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	Theo PT (1, 2) ta có: 

       0,5x + 1,5y = 0,11 => x + 3y = 0,22                         (II)

Cho Ba(OH)2 vào dung dịch Y:

M2SO4 +  Ba(OH)2 
[image: image40.wmf]¾¾®

 BaSO4 + 2MOH                    (3)

Al2(SO4)3 +   3Ba(OH)2 
[image: image41.wmf]¾¾®

 3BaSO4 + 2Al(OH)3      (4)

MOH  +  Al(OH)3  
[image: image42.wmf]¾¾®

 MAlO2 + 2H2O                       (5)
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	Theo (1, 2, 3, 4) ta có: nBaSO
[image: image43.wmf]4

= nH
[image: image44.wmf]2

= 0,11 mol

=> mBaSO
[image: image45.wmf]4

=  0,11. 233 = 25,63 gam < 27,19 gam

=> Trong kết tủa có Al(OH)3.

mAl(OH)
[image: image46.wmf]3

= 27,19 – 25,63 = 1,56 gam => nAl(OH)
[image: image47.wmf]3

= 0,02 mol
	0,25



	
	Theo phương trình (5) có nAl(OH)
[image: image48.wmf]3

bị hòa tan = nMOH = x mol

=> nAl(OH)
[image: image49.wmf]3

kết tủa =  y – x = 0,02                                        (III)

Từ (I, II, III) ta có hệ phương trình: 
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Giải hệ PT ta được: x = 0,04; y = 0,06; M = 39

Vậy kim loại kiềm là K.
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2. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có số mol bằng nhau, người ta thu được 8,8 gam CO2 và 4,5 gam H2O.

a) Hãy chứng tỏ rằng hỗn hợp X có chứa ankan (CnH2n + 2).

b) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của hai hiđrocacbon trên.

	Câu III
	Nội dung
	Điểm

	2.

(1,0 điểm)
	a) Chứng minh hỗn hợp chứa ankan:

nCO
[image: image51.wmf]2

= 0,2 mol; nH
[image: image52.wmf]2

O = 0,25 mol

Do   nCO
[image: image53.wmf]2

< nH
[image: image54.wmf]2

O nên hỗn hợp có ankan
	0,25



	
	b) Gọi công thức của hai hiđrocacbon là: CmH2m + 2 và CmH2y

b là số mol mỗi chất hiđrocacbon.

   CmH2m + 2  + 
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mCO2 + (m + 1)H2O

     b                                                mb           (m + 1)b

CmH2y  + 
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mCO2  +  yH2O

     b                                           mb           yb
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	Lấy (1) : (2) => 
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 EMBED Equation.3  [image: image64.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image65.wmf]1
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[image: image67.wmf]Û

 3m = 2y + 2                                          (3)

Mặt khác: 2y 
[image: image68.wmf]£

2m + 2                                (4)

Từ (3) và (4) => m 
[image: image69.wmf]£

 4 và m là số chẵn.

m
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	TH 1: m = 2 và y = 2 => CTPT : C2H6 và C2H4.

                                          CTCT: CH3 - CH3 và CH2 = CH2

TH 2: m = 4 và y = 5 => CTPT : C4H10
                                          CTCT: CH3 - CH2 - CH2 - CH3
                                                    và CH3 - CH - CH3

[image: image70.wmf]                                                          CH3
	0,25


Câu IV (2,0 điểm)  
           1. Dung dịch A là hỗn hợp rượu etylic và nước. Cho 6,4 gam A tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc).

         a) Xác định độ rượu của dung dịch A. Biết dH
[image: image71.wmf]2

O = 1 g/ml; drượu = 0,8 g/ml.

         b) Cần dùng bao nhiêu gam rượu 350 khi cho tác dụng với Na dư cũng thu được lượng H2 trên.
	Câu IV
	Nội dung
	Điểm

	1.

(1,0 điểm)
	a) Ta có số mol H2 = 0,1 mol

Gọi a, b lần lượt là số mol của rượu etylic và nước tham gia phản ứng:

2C2H5OH + 2Na 
[image: image72.wmf]¾¾®

 2C2H5ONa  +  H2        (1)

2H2O  +  2Na 
[image: image73.wmf]¾¾®

 2NaOH  + H2                   (2)

Theo PT (1, 2) ta có: 0,5a + 0,5b = 0,1 

                                 <=> a + b = 0,2                   (I)

Lại có: 46a + 18b = 6,4                                       (II)

Giải hệ PT (I, II) ta được: a = 0,1; b = 0,1
	0,25



	
	Khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp:

mRượu = 0,1.46 = 4,6 gam => Vrượu  = 4,6 : 0,8 = 5,75 (ml)

mH
[image: image74.wmf]2

O = 0,1.18 = 1,8 gam => Vnước = 1,8 (ml)

=> Vhh = 5,75 + 1,8 = 7,55 (ml)

Độ rượu của dung dịch A:

         Độ rượu = 
[image: image75.wmf]100
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	b) Gọi x, y là số mol rượu và nước trong rượu 350
2C2H5OH + 2Na 
[image: image76.wmf]¾¾®

 2C2H5ONa  +  H2        (4)

2H2O  +  2Na 
[image: image77.wmf]¾¾®

 2NaOH  + H2                         (5)

Theo PT (4, 5) ta có: 0,5x + 0,5y = 0,1 

                                 ( x + y = 0,2                      (III)

Thể tích các chất trong rượu 350
Vrượu = 46x/0,8 = 57,5x (ml)

 Vnước = 18y/1 = 18y      (ml)
	0,25



	
	  Theo bài ra ta có: 
[image: image78.wmf]y
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 = 35                  (IV)

Giải hệ PT (III, IV) ta được: x = 0,0288; y = 0,1712 

Khối lượng của rượu cần dùng : 46.0,0288 = 1,3248 (g) 

Khối lượng của nước cần dùng : 18.0,1712 = 3,0816 (g)

Khối lượng rượu 350 cần dùng: 1,3248 + 3,0816 = 4,4064 (g)        
	0,25


        2. Hỗn hợp A gồm Al và Al2O3 có tỉ lệ số gam mAl : mAl
[image: image79.wmf]2

O
[image: image80.wmf]3

 = 0,18 : 1,02. Cho A tan trong dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được dung dịch B và 0,672 lít H2 (đktc). Cho B tác dụng với 200 ml dung dịch HCl được kết tủa D. Nung D ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 3,57 gam chất rắn. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HCl.
	Câu IV
	Nội dung
	Điểm

	2.

(1,0 điểm)
	Đặt x, y là số mol của Al và Al2O3 trong hỗn hợp A.

      
[image: image81.wmf]27
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y

 =  
[image: image82.wmf]0,18

1,02

 =>  y = 1,5x        (I)

       nAl
[image: image83.wmf]2

O
[image: image84.wmf]3

 = 
[image: image85.wmf]3,57

102

 = 0,035 mol;  nH
[image: image86.wmf]2

=  
[image: image87.wmf]0,672

22,4

 = 0,03 mol      
	0,25



	
	* Cho A tác dụng với dd NaOH (vừa đủ):

              2Al  +  2NaOH  +  2H2O   
[image: image88.wmf]®

 2NaAlO2  +  3H2         (1)

               x                                              x                 1,5x

              Al2O3  +  2NaOH   
[image: image89.wmf]®

 2NaAlO2  +  H2O                    (2)

                y                                  2y  

Ta có:  1,5x = 0,03      =>  x = 0,02 

Từ (I) :     y = 0,03

Dung dịch B có: (x + 2y) = 0,08 mol NaAlO2  
	0,25



	
	* Dung dịch B tác dụng với dd HCl có 2 trường hợp xảy ra:

- Trường hợp 1: HCl vừa đủ tạo kết tủa

           NaAlO2  + HCl  +  H2O  
[image: image90.wmf]®

 Al(OH)3  +  NaCl             (3)

           2Al(OH)3 
[image: image91.wmf]0

t
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 Al2O3  +  3H2O                                  (4)

            0,07                      0,035

Theo (3) : nHCl  = nAl(OH)
[image: image92.wmf]3

 =  0,07mol    => CM (HCl) = 
[image: image93.wmf]0,07

0,2

 = 0,35M
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	- Trường hợp 2: HCl dư hòa tan một phần kết tủa, xảy ra phản ứng (5)

           NaAlO2  + HCl  +  H2O  
[image: image94.wmf]®

 Al(OH)3  +  NaCl            (3)

             0,08          0,08                    0,08

          Al(OH)3  +  3HCl  
[image: image95.wmf]®

 AlCl3  +  3H2O                           (5)

           0,01              0,03

          2Al(OH)3 
[image: image96.wmf]0

t
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 Al2O3  +  3H2O                                   (6)

            0,07                   0,035

=> Tổng nHCl  = 0,08  +  0,03  = 0,11 mol  => CM (HCl) = 
[image: image97.wmf]0,11

0,2

 = 0,55M
	0,25


Câu V (2,0 điểm)  
          1. Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit của kim loại M bằng 3,136 lít khí CO (đktc) ở nhiệt độ cao thành kim loại và khí X. Tỉ khối của X so với H2 là 18. Nếu lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào m gam dung dịch H2SO4 98% đun nóng thì thu được khí SO2 duy nhất và dung dịch Y. Xác định công thức hóa học của oxit kim loại M và tính giá trị nhỏ nhất của m.
	Câu V
	Nội dung
	Điểm

	1.

(1,0 điểm)
	Gọi công thức của oxit cần tìm là MxOy (x,y 
[image: image98.wmf]Î

N*)

PPTH: MxOy  + yCO 
[image: image99.wmf]0
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 xM + yCO2     (1)

        
[image: image100.wmf]X

M

  = 36 
[image: image101.wmf]®

 X có CO dư

Tính được số mol CO​2 = 0,07 mol = số mol CO phản ứng
	0,25



	
	( mol MxOy = 0,07/y ( xMM + 16y = 4,06.y: 0,07 = 58y 


[image: image102.wmf]«

 MM = (2y/x)21

Xét bảng: 

2y/x

1

2

8/3

3

MM

21

42

56

62

loại

loại

Fe (t/m)

loại

( CT: Fe3O4
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	Số mol Fe = 0,0525 mol

2Fe + 6H2SO4 đặc 
[image: image103.wmf]0
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 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + Fe2(SO4)3 ( 3FeSO4
Tính m = 10,5 gam.
	0,25




2. Chia 201 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH và CH3COOC2H5 làm ba phần.
                Cho phần 1 tác dụng vừa đủ với Na thu được 4,48 lít khí H2 (đktc).

                Cho phần 2 tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 2M (đun nóng).

                Cho phần 3 (có khối lượng bằng khối lượng phần 2) tác dụng với NaHCO3 dư thì có 13,44 lít (đktc) khí bay ra. Xác định khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X.

	Câu V
	Nội dung
	Điểm

	2.

(1,0 điểm)
	Ta có: Số mol H2 = 0,2 mol; số mol NaOH = 0,5.2 = 1 mol; số mol CO2 = 0,6 mol.

Gọi a, b, c lần lượt là số mol của CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 trong phần 1.

Phần 2, 3 có:  xa, xb, xc lần lượt là số mol của CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5.

Theo đề ta có: 60 (a + 2xa) + 46(b + 2xb) + 88 (c + 2xc) = 201  

Hay  (2x + 1)(60a + 46b + 88c) = 201                     (I)
	0,25



	
	Cho phần 1 tác dụng với Na:

2CH3COOH + 2Na 
[image: image104.wmf]®

  2CH3COONa +  H2             (1)

2C2H5OH  + 2Na 
[image: image105.wmf]®

  2C2H5ONa +  H2                     (2)

Theo PT (1, 2) ta có: a + b = 0,4                               (II)

Cho phần 2 tác dụng với NaOH:

  CH3COOH + NaOH 
[image: image106.wmf]®

  CH3COONa +  H2O                        (3)

   CH3COOC2H5 + NaOH 
[image: image107.wmf]®

 CH3COONa +  C2H5OH             (4)  

Theo PT (1, 2) ta có: 

       xa + xc = 1                                                  (III)
	0,25



	
	Cho phần 3 tác dụng với NaHCO3:

CH3COOH + NaHCO3 
[image: image108.wmf]®

  CH3COONa + CO2 + H2O                        (5)

Theo PT (5) ta có:

            xa = 0,6                                                 (IV)

Từ (II, III, IV) có: a = 0,6/x

                              xb = 0,4x – 0,6 => b = (0,4x – 0,6)/x              

                              xc = 0,4 => c = 0,4/x

Do b > 0 nên 0,4x – 0,6 > 0 => x > 1,5
	0,25



	
	Thay a, b, c vào (1) ta được: 

(2x + 1)(18,4x + 43,6) = 201

=> 36,8 x2 – 95,4x + 43,6 = 0

Giải phương trình bậc 2, ta được: x1 = 2 hoặc  x2 = 0,59 (loại)

Khi x = 2 thì a = 0,3; b = 0,1; c = 0,2.

Khối lượng của các chất có trong hỗn hợp X:

  CH3COOH: 60(a + 2ax) = 90 gam

   C2H5OH: 46(b + 2xb) = 23 gam

   CH3COOC2H5: 88(c + 2xc) = 88 gam
	0,25


Chú ý:
 


* Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.


* Đối với phương trình phản ứng hóa học nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng thì trừ đi nửa số điểm giành cho nó. Trong một phương trình phản ứng hóa học, nếu có từ một công thức trở lên viết sai thì phương trình đó không được tính điểm.


* Trong khi tính toán nếu nhầm lẫn một câu hỏi nào đó dẫn đến kết quả sai nhưng phương pháp giải đúng thì trừ đi nửa số điểm giành cho phần hoặc câu đó. Nếu tiếp tục dùng kết quả sai để giải các vấn đề tiếp theo thì không tính điểm cho các phần sau.

............................................HẾT.............................................. 
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